	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

HUYỆN NHƠN TRẠCH

(Kèm theo Tờ trình số 142/TTr-UBND
ngày 14/12/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch)

	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Nội dung 
	Tổng

dự toán

năm 2012
	Phân bổ DT tỉnh giao
	Giao từ nguồn kết dư cho NSH

	
	
	
	Chi NS

cấp huyện
	Chi NS

cấp cã
	

	 
	Tổng chi NSĐP
	303.997,0
	218.883
	32.044,0
	53.070,0

	A
	Tổng chi cân đối NS địa phương
	303.997,0
	218.883
	32.044,0
	53.070,0

	I
	Chi đầu tư phát triển 
	116.000
	65.000
	-
	51.000

	
	- Chi XDCB tập trung 
	65.000
	65.000
	
	

	
	- Nguồn tiền sử dụng đất 
	21.000
	
	
	21.000

	
	- Nguồn sử dụng hạ tầng
	30.000
	
	
	30.000

	
	- Nguồn xổ số kiết thiết
	-
	
	
	

	II
	Chi thường xuyên
	180.688,0
	146.574,0
	32.044,0
	2.070,0

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	19.462
	18.657
	805
	

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục
	84.592
	84.592
	
	

	3
	Chi đào tạo
	2.000
	2.000
	
	

	4
	Chi bảo hiểm y tế học sinh
	1.000
	1.000
	
	

	5
	Chi sự nghiệp VHTT, du lịch, gia đình
	2.930
	2.290
	640
	

	6
	Chi sự nghiệp truyền thanh 
	1.335
	1.049
	286
	

	7
	Chi sự nghiệp TDTT
	582
	260
	322
	

	8
	Chi đảm bảo xã hội 
	9.980
	9.754
	226
	

	9
	Chi khoa học công nghệ
	800
	800
	
	

	10
	Chi quản lý hành chính 
	44.323,0
	20.977,0
	21.276,0
	2.070,0

	
	- Quản lý Nhà nước 
	32.996,4
	13.298,0
	18.828,4
	870

	
	- Khối Đảng 
	6.775,0
	4.450
	1.125
	1.200

	
	- Khối đoàn thể
	4.396
	3.073
	1.323
	

	
	- Dự phòng QLHC
	156
	156
	
	

	11
	Chi an ninh
	5.053
	1.110
	3.943
	

	12
	Chi quốc phòng 
	7.271
	3.085
	4.186
	

	13
	Chi khác ngân sách 
	1.360
	1.000
	360
	

	III
	Dự phòng 
	7.309
	7.309
	
	

	B
	Chi bằng nguồn thu quản lý qua NS
	-
	-
	-
	

	1
	Chi bằng nguồn XHHGD
	
	
	
	

	2
	Chi bằng nguồn đóng góp điện 
	 
	 
	 
	 

	    


Ghi chú: 
 - Chi thường xuyên bao gồm 10% tiết kiệm chi cải cách tiền lương.

 - Nguồn tiền sử dụng đất điều tiết 13 tỷ đồng tỉnh giao năm 2012 khi thu được sẽ bố trí danh mục đầu tư.

 - Ngân sách huyện bổ sung dự toán 2012 từ kết dư năm trước là 53,07 tỷ đồng. Trong đó:

 - Nguồn tiền sử dụng đất: 21 tỷ.

 - Nguồn tiền sử dụng hạ tầng: 30 tỷ.

 - Nguồn chi thường xuyên: 2,07 tỷ đồng./.
	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

HUYỆN NHƠN TRẠCH NĂM 2012

(Kèm theo Tờ trình số 142/TTr-UBND
 ngày 14/12/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch)

	Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ

điều tiết
	Tổng

dự toán

năm 2012
	Phân bổ

	
	
	
	Cấp huyện

thu
	Cấp xã

thu

	A - Nhiệm vụ thu ngân sách cấp huyện, xã
	
	236.200
	214.405
	21.795

	1. Thuế công thương nghiệp NQD
	
	109.700
	100.930
	8.770

	- Thuế giá trị gia tăng
	51%
	96.000
	89.430
	6.570

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	51%
	9.470
	9.470
	

	- Thuế TTĐB hàng nội địa
	51%
	350
	130
	220

	- Thuế tài nguyên
	100%
	300
	250
	50

	- Thuế môn bài
	100%
	2.700
	770
	1.930

	- Thu khác về thuế
	100%
	880
	880
	

	2. Lệ phí trước bạ
	100%
	27.000
	16.600
	10.400

	3. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	100%
	-
	
	

	4. Thuế nhà đất (thuế đất phi nông nghiệp)
	100%
	800
	210
	590

	5. Thu tiền sử dụng đất
	20%
	65.000
	65.000
	

	6. Phí, lệ phí
	100%
	3.600
	2.665
	935

	7. Thu tiền thuê đất
	100%
	-
	
	

	8. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	100%
	-
	
	

	9. Các khoản thu quỹ công ích, hoa lợi, sản xuất
	100%
	100
	
	100

	10. Thuế thu nhập cá nhân
	
	25.000
	25.000
	

	11. Thu khác ngân sách
	100%
	5.000
	4.000
	1.000

	B - Các khoản thu để lại địa phương quản lý NS
	
	-
	-
	-

	- Thu quỹ ANTT
	
	
	
	

	- Thu huy động nhân dân đóng góp
	
	
	
	

	C - Cục thuế quản lý thu trên địa bàn
	
	-
	-
	-

	1. Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	-
	
	

	2.  Thuế tài nguyên
	
	-
	
	

	3. Thuế giá trị gia tăng
	
	-
	
	

	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	-
	
	

	5. Thuế môn bài
	
	-
	
	

	6. Thu khác về thuế
	
	-
	
	

	D - Thu cân đối ngân sách huyện
	
	92.948
	74.480
	18.468

	1. Số thu huyện hưởng 100%
	
	38.980
	23.975
	15.005

	2. Số thu huyện hưởng theo tỷ lệ
	
	53.968
	50.505
	3.463

	3. Số thu điều tiết từ nguồn tỉnh
	
	-
	
	

	E - Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh
	
	157.979
	144.398
	13.581

	- Thu trợ cấp cân đối ngân sách
	
	157.979
	144.398
	13.581

	 - Tiền sử dụng đất huyện được điều tiết 20% chưa đưa vào cân đối ngân sách là 13 tỷ đồng./.


